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STT Mã SV Họ tên sinh viên Khóa tuyển sinh 

HỆ CHÍNH QUY 
NGÀNH Y ĐA KHOA 

1 1153010042 Đỗ Minh Truyền Y 37 
2 1153010164 Trần Thanh Tiếng Y 37 
3 1253010308 Trần Thị Ngọc  Y 38 
4 1253010415 Hoàng Đình Minh Hiếu Y 38 
5 1253010522 Trần Bảo Gia Y 38 
6 1253010548 Quách Hải Đăng Y 38 
7 1253010705 Nguyễn Chí Tiến Y 38 
8 1253010199 Phạm Lê Hiếu Y 39 
9 1253010395 Võ Nhựt Thanh Y 39 
10 1253010472 Nguyễn Huỳnh Xuân Vinh Y 39 
11 1253010565 Triệu Đoan Vinh Y 39 
12 1353010049 Nguyễn Minh Thành Y 39 
13 1353010170 Vũ Khắc Nhật Y 39 
14 1353010193 Huỳnh Thị Thanh Tuyền Y 39 
15 1353010346 Lý Thị Bích Hào Y 39 
16 1353010408 Thạch Vũ Trường Giang Y 39 
17 1353010617 Nguyễn Hồng Tâm Y 39 
18 1353010664 Dương Quốc Cường Y 39 
19 1353010705 Nguyễn Doãn Hưng Y 39 
20 1353010731 Đinh Hoàng Anh Y 39 
21 1353010752 Trần Phúc Qui Y 39 
22 1353010765 Phan Ngọc Tú Vy Y 39 
23 1353010773 Phạm Ngọc Hiền Y 39 
24 1353010857 Lê Huỳnh Vũ Y 39 

NGÀNH Y HỌC DỰ PHÒNG 
1 1253040082 Lê Minh Thiên Trí YHDP 38 
2 1253040059 Đinh Minh Chánh YHDP 38 
3 1253040024 Võ Thanh Mải YHDP 38 
4 1253040052 Nguyễn Tấn Đạt YHDP 38 
5 1353040080 Lê Tấn Phát YHDP 39 
6 1353040111 Võ Minh Tánh YHDP 39 

NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN 
1 1353080001 Vũ Nam Anh YHCT 39 
2 1353080101 Nguyễn Văn Tý YHCT 39 

NGÀNH RĂNG HÀM MẶT 
1 1253020080 Tô Minh Hoàng RHM 38 

NGÀNH DƯỢC HỌC 
1 1253030090 Lê Thanh Nghị Dược 38 
2 1353030119 Nguyễn Thị Phương Thảo Dược 39 



3 1353030127 Nguyễn Thanh Tùng Dược 39 
4 1453030008 Võ Thị Thanh Diệu Dược 40 
5 1453030025 Võ Hồng Luật Dược 40 
6 1453030085 Vương Trương Kỳ Dược 40 
7 1453030190 Trần Thị Hạnh Nguyên Dược 40 
8 1453030197 Trần Thị Minh Thư Dược 40 
9 1453030209 Tống Ngọc Song Duy Dược 40 

NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM  
1 1353070072 Lê Phan XN 39 

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA 
1 1453050017 Phạm Thị Cẩm Giang ĐD 40 
2 1553050003 Lê Thị Tú Anh ĐD 41 
3 1553050009 Danh Trúc Đào ĐD 41 
4 1553050057 Hữu Thị Nhí ĐD 41 

NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG 
1 1453060027 Thạch Thị Kim Ngọc YTCC 40 
2 1453060036 Thạch Thị Phương Sang YTCC 40 

HỆ LIÊN THÔNG 
NGÀNH Y ĐA KHOA 

1 1433010472 Lâm Xà Rít Y 28 
2 1333010415 Oeur Sopheaktra Y 27 
3 1533010245 Nguyễn Hữu Hậu Y 29 
4 1533010350 Phạm Việt Tấn Y 29 
5 1533010424 Bùi Quốc Thái Y-D K29 

NGÀNH DƯỢC HỌC 
1 1433030082 Lương Thị Ngọc Hân Dược 28 

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 
NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA 

1 1533050209 Huỳnh Hồ Lượng ĐD 29 
 




